
Ngày tháng Thu Chi Tồn

3,337,255,578

01/8/22 Chi chợ 49,500                   3,337,206,078

Chị Chau Vo Thi Nang Chi CMTX T7/22 đến T12/22 3,000,000          3,340,206,078

Chị Trần Mỹ Linh (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000          3,341,206,078

Chị Nhuận Tâm ủng hộ KTX 550,000             3,341,756,078

02/8/22 Chi chợ 150,000                 3,341,606,078

N GEMS ủng hộ KTX 1,000,000          3,342,606,078

Thanh lý dầu cặn 150,000             3,342,756,078

Tiền bán phiếu cơm  (168ph). 336,000             3,343,092,078

03/08/2022 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T8 200,000             3,343,292,078

04/8/22 Chi chợ 542,000                 3,342,750,078

Cty mỹ phẩm Minh Phượng (Q7) ủng hộ KTX 2,000,000          3,344,750,078

Cô Thánh Nữ (Q10) ủng hộ KTX 200,000             3,344,950,078

Tiền bán phiếu cơm  (146ph). 292,000             3,345,242,078

05/8/22 Chi chợ 750,000                 3,344,492,078

Chị Thanh (Q10) ủng hộ KTX 200,000             3,344,692,078

06/8/22 Chi chợ 695,000                 3,343,997,078

Crcc Asia ủng hộ KTX 1,250,000          3,345,247,078

Chị Do Hong Hyen Ngoc ủng hộ KTX 200,000             3,345,447,078

Chị Thái Phương (chợ Nguyễn Tri Phương - Q10) ủng hộ KTX 200,000             3,345,647,078

Bạn Vy (Q 8 ) ủng hộ KTX 500,000             3,346,147,078

Tiền bán phiếu cơm  (156ph). 312,000             3,346,459,078

08/8/22 Chi chợ 375,000                 3,346,084,078

Chị An Nhien Q3 ủng hộ KTX 1,000,000          3,347,084,078

Chị ADTB CMTX T8 500,000             3,347,584,078

Chị KLHuong CMTX T8 200,000             3,347,784,078

Anh Tăng Quân Nam CMTX T8 3,000,000          3,350,784,078

09/8/22 Chi chợ 150,000                 3,350,634,078

Anh (chị) Nguyen Khanh Dong ủng hộ KTX 100,000             3,350,734,078

Tiền bán phiếu cơm  (171ph). 342,000             3,351,076,078

Chị Vi (Q10) ủng hộ KTX 60USD 1,380,000          3,352,456,078

10/08/2022 Anh Do Huu Minh CMTX T8 500,000             3,352,956,078

Chị Nguyễn Ngọc Phượng (Q10) ủng hộ KTX 2,000,000          3,354,956,078

11/8/22 Chi chợ 356,481                 3,354,599,597

Anh Tuyến (Q10) ủng hộ KTX 500,000             3,355,099,597

 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 500,000             3,355,599,597

 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 500,000             3,356,099,597

Anh Nguyễn Khiêm ủng hộ KTX 300,000             3,356,399,597

Chú Lợi (Q10) ủng hộ KTX 200,000             3,356,599,597

Tiền bán phiếu cơm  (132ph). 264,000             3,356,863,597

12/08/2022  Chị Xuan Lan ủng hộ KTX 600,000             3,357,463,597

13/8/22 Chi chợ 520,000                 3,356,943,597

Chị Hồng Loan (Q10) ủng hộ KTX 500,000             3,357,443,597

Tiền bán phiếu cơm (140ph). 280,000             3,357,723,597

15/8/22 Chi chợ 640,000                 3,357,083,597

Chị Ngô Thị Huệ (Q11) ủng hộ KTX 300,000             3,357,383,597

Chị Bùi Thị Dung (Q11) ủng hộ KTX 200,000             3,357,583,597

16/8/22 Chi chợ 905,454                 3,356,678,143

Anh Nguyễn Văn Hùng (Q1) ủng hộ KTX 800,000             3,357,478,143

Tiền bán phiếu cơm (155ph). 310,000             3,357,788,143

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ SÀI GÒN 

THÁNG 08/2022

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

Tồn tháng 07/2022 mang sang



17/8/22 Chi chợ 1,951,000              3,355,837,143

Gia Đình 221 Lê Đại Hành ủng hộ KTX 5,000,000          3,360,837,143

18/8/22 Chi chợ 25,000                   3,360,812,143

MTQ có số GD 833912.180822.081017 ủng hộ KTX 500,000             3,361,312,143

Chị Mai Thi Ngoc Lan Thanh ủng hộ KTX 1,000,000          3,362,312,143

Anh Hiếu - Chị Trúc ủng hộ KTX 500,000             3,362,812,143

Anh Phạm Quốc Việt, Phạm Minh Huy (Q3) ủng hộ KTX 1,000,000          3,363,812,143

Tiền bán phiếu cơm (131ph). 262,000             3,364,074,143

19/8/22 Chi chợ 220,000                 3,363,854,143

Bạn Ngân (Q1) ủng hộ KTX 400,000             3,364,254,143

20/8/22 Chi chợ 20,506,000            3,343,748,143

 Tiền bán phiếu cơm (147ph). 294,000             3,344,042,143

22/8/22 Chi chợ 640,000                 3,343,402,143

 Chị Doit CMTX T9 1,000,000          3,344,402,143

Lãi STK 1T 1,009,565          3,345,411,708

23/8/22 Chi chợ 690,000                 3,344,721,708

Chị Linh (Q5) ủng hộ KTX 500,000             3,345,221,708

Chị Nguyên (Q5) ủng hộ KTX 500,000             3,345,721,708

Anh Thành (Q10) ủng hộ KTX 500,000             3,346,221,708

 ANh Như (Bình Tân) ủng hộ KTX 1,000,000          3,347,221,708

Tiền bán phiếu cơm  (135ph). 270,000             3,347,491,708

24/8/22 Chi chợ 1,403,000              3,346,088,708

25/8/22 Chi chợ 156,000                 3,345,932,708

Lãi T8 ATM 4,755                 3,345,937,463

Anh Tuấn ( Q10) ủng hộ KTX 1,000,000          3,346,937,463

 Tiền bán phiếu cơm (146ph). 292,000             3,347,229,463

26/8/22 Chi chợ 1,580,000              3,345,649,463

Chị Hiền (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000          3,346,649,463

27/8/22 Chi chợ 150,000                 3,346,499,463

 Anh(chị) Phuc An ủng hộ KTX 200,000             3,346,699,463

 Tiền bán phiếu cơm (148ph). 296,000             3,346,995,463

29/8/22 Chi chợ 640,000                 3,346,355,463

Anh Bảo (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000          3,347,355,463

30/8/22 Chi chợ 580,000                 3,346,775,463

Tiền bán phiếu cơm(168ph). 336,000             3,347,111,463

31/8/22 Chi chợ 16,558,000            3,330,553,463

Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T9 200,000             3,330,753,463

43,730,320     50,232,435          3,330,753,463

Thu Chi Tồn

3,337,255,578

1,014,320            

8,600,000              

30,080,000          

Bán dầu cặn 150,000               

3,886,000            1,943                              

Tiền thu lại tô nhựa (0tô) -                                  

50,232,435       

43,730,320        50,232,435     3,330,753,463

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

01/8/22 Phí in sao kê Quý 2/2022 trang 15 3,300 49,500

49,500

02/8/22 Chuối kg 150,000

Tổng

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 08/2022

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

THÁNG 08/2022

Chi tiết

* Tồn đầu kì

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (1 943phiếu)

Tổng 



150,000

04/8/22 Khăn giấy cây 2 90,000 180,000

Bao tay nylon kg 1 52,000 52,000

Cai ngot kg 11 160,000

Chuối kg 150,000

542,000

05/8/22 Thịt heo xay kg 15 48,000 720,000

Phí vc thịt heo xay lần 1 30,000 30,000

750,000

06/8/22 Chuối kg 150,000

Tỏi kg 10 28,000 280,000

Dưa leo kg 20 5,500 110,000

Cà tím kg 20 7,000 140,000

Hành lá kg 1 15,000 15,000

695,000

08/8/22 Phí vc Chả cá SG - Cần Thơ lượt 1 40,000 40,000

Phí Điện thoại bàn T7 tháng 1 35,000 35,000

Phí Internet quán cơm T7 tháng 1 300,000 300,000

375,000

09/8/22 Chuối kg 150,000

150,000

11/8/22 Tiền nước T7/2022 tháng 1 356,481 356,481

356,481

13/8/22 Chuối kg 150,000

Cà rốt kg 9 20,000 180,000

Hành tây kg 5 26,000 130,000

Hành lá kg 1 20,000 20,000

Rau nêm kg 1 40,000 40,000

520,000

15/8/22 Chả cá basa tươi kg 10 32,000 320,000

Chả cá basa hấp kg 10 32,000 320,000

640,000

16/8/22 Tiền điện T8/2022 tháng 1 415,454 415,454

Chuối kg 150,000

Bắp cải kg 20 9,000 180,000

Cà tím kg 20 8,000 160,000

905,454

17/8/22 Thịt heo xay kg 15 48,000 720,000

Nạc đùi heo kg 16.445 1,201,000

Phí vc thịt heo lần 1 30,000 30,000

1,951,000

18/8/22 Ớt kg 12,000

Rau nêm kg 13,000

25,000

19/8/22 Phí VS T8 tháng 1 220,000 220,000

220,000

20/8/22 Hỗ trợ quỹ cơm Dalat lần 1 20,000,000 20,000,000

Chuối kg 150,000

Cải ngọt kg 10 15,000 150,000

Cà rốt kg 5 20,000 100,000

Đậu que kg 3 22,000 66,000

Hành lá kg 1 20,000 20,000

Ớt kg 0.2 100,000 20,000

20,506,000

22/8/22 Chả cá basa hấp kg 20 32,000 640,000

640,000

23/8/22 Bắp cải kg 10 8,000 80,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Bí đỏ kg 10 11,000 110,000

Thay rơle tủ đông cái 1 350,000 350,000

Chuối kg 150,000

690,000

24/8/22 Nạc đùi heo kg 18.805 1,373,000

Phí vc nạc đùi heo lần 1 30,000 30,000

1,403,000

25/8/22 Ớt kg 30,000

Dưa leo kg 7 18,000 126,000

156,000

26/8/22 Đùi gà tỏi lớn kg 31 50,000 1,550,000

Phí vc đùi gà lần 1 30,000 30,000

1,580,000

27/8/22 Chuối kg 150,000

150,000

29/8/22 Chả cá basa hấp kg 20 32,000 640,000

640,000

30/8/22 Chuối kg 150,000

Ớt kg 20,000

Rau nêm kg 10,000

Thay rơle tủ đông cái 2 200,000 400,000

580,000

31/8/22 Nạc vai  heo kg 18 71,000 1,278,000

Đùi gà tỏi lớn kg 45 50,000 2,250,000

Phí vc nạc vai heo và đùi gà lần 1 30,000 30,000

Chi lương tháng 8/2022 Lê Tuấn Tú tháng 1 9,000,000 9,000,000

Chi lương kế toán T8/2022 Loannguyen tháng 1 4,000,000 4,000,000

16,558,000

50,232,435

Tổng

Tổng

TỔNG CỘNG 

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng


